	CỬA HÀNG THIẾT BỊ VỆ SINH SUSU

Địa chỉ: đường vành đai KCN Thăng Long Xã Kim Chung Đông Anh Hà Nội

ĐT: 0439518406  DĐ: 0902479124 / 01672979003
BÁO GIÁ BỒN NƯỚC INOX  

CỦA CÁC HÃNG SƠN HÀ –  ANH MỸ

	STT
	CHỦNG LOẠI
	SƠN HÀ
	ANH MỸ

	
	
	ĐỨNG
	NẰM
	ĐỨNG
	NẰM

	1
	500 ((760)
	1,490
	1,610
	1,475
	1,605

	2
	700 ((760)
	1,795
	1,915
	1,745
	1895

	3
	1000 ((960)
	2,280
	2,480
	2,180
	2,380

	4
	1200((960((1050)
	2,870
	3,070
	2,410
	2,610

	5
	1300
	
	
	2,525
	2,725

	6
	1500 ((760((980)
	3,415
	3,730
	3,295
	3,525

	7
	1500 ((1200)
	3,530
	3,770
	3,325
	3,565

	8
	2000 ((960((1200 )
	4,640
	4,880
	4,440
	4,680

	9
	2000 ((1380((1420)
	4,720
	4,960
	4,520
	4,780

	10
	2500 ((1200)
	5,735
	5,975
	5,490
	5,730

	11
	2500 ((1380((1420)
	5,855
	6,095
	5,610
	5,850

	12
	3000 ((1050((1200)
	6,520
	6,800
	6,220
	6,500

	13
	3000 ((1380((1420)
	6,720
	6,960
	6,420
	6,660

	14
	3500 ((1200((1420)
	7,575
	7,895
	7,230
	7,550

	15
	3500 ((1180)
	
	
	
	7,450


